
DANH SÁCH HỌC SINH-SINH VIÊN ĐĂNG KÝ 
THI CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 14 (HỆ THCS)

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - DƯỢC  - Y SĨ ĐA KHOA

STT Cơ 
sở MSSV Họ và Tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

Môn Thi

Sinh học
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

Toán
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

Hóa học
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

1 2 2203360356 Trần Thị Hằng 16/09/1992 Điều Dưỡng 02DD13D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

2 2 2213360059 Phạm Thị Huệ 24/04/2003 Điều Dưỡng 02DD14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

3 2 2213360332 Cao Thị Dung 05/09/1996 Điều Dưỡng 02DD14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

4 2 2213360060 Trịnh Thanh Thanh 12/10/2006 Điều Dưỡng 02DD14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

5 2 2213240204 Văn Thị Cẩm Nhung 10/3/1993 Điều Dưỡng 02DD14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

6 2 2213360232 Lê Thúy Diệu 08/09/2006 Dược 02DS14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

7 2 2213360178 Lê Thị Thương 10/12/1998 Dược 02DS14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

8 2 2213360130 Cao Thụy Minh Nguyệt 23/11/1989 Dược 02DS14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

9 2 2213360157 Trần Thị Thu Hoài 26/07/1993 Dược 02DS14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

10 2 2213360046 Trần Tấn Hào 08/04/2000 Dược 02DS14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

11 2 2203360021 Nguyễn An Nguyên 05/10/2000 Y sỹ 02YS13D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

12 2 2213360303 Cao Thanh Hải 03/07/1990 Y sỹ đa khoa 02YS14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

13 2 2213360327 Võ Duy Thoại 22/06/1995 Y sỹ đa khoa 02YS14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

14 2 2213360269 Y Mut Êban 04/6/1991 Y sỹ đa khoa 02YS14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

15 2 2213360174 Phan Thiện Bửu 13/06/1989 Y sỹ đa khoa 02YS14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 305 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

16 2 2203360103 Nguyễn Trần Thanh Trâm 19/08/2004 Điều Dưỡng 02DD13C1 - giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 305 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 305

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2024
PHÒNG ĐÀO TẠO


